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	Số: 2462/VPCP-ĐMDN
V/v báo cáo doanh nghiệp đã cổ phần hóa đăng ký giao dịch, niêm yết
	Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2017


 
	Kính gửi:
	- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.


 

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước lập danh sách các doanh nghiệp trực thuộc đã cổ phần hóa nhưng chưa đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán, chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước phối hợp, đôn đốc doanh nghiệp khẩn trương hoàn tất việc đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 01 tháng 11 năm 2016 (công văn số 1768/TTg-ĐMDN ngày 06 tháng 10 năm 2016). Tuy nhiên, đến nay, Văn phòng Chính phủ vẫn chưa nhận được báo cáo của nhiều cơ quan, đơn vị (danh sách kèm theo).
Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khẩn trương thực hiện chỉ đạo nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi Bộ Tài chính để tổng hợp chung.
 
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Vương Đình Huệ;
- Ban CĐĐM & PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).Quân
	KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Lê Mạnh Hà


 
DANH SÁCH
CÁC ĐƠN VỊ CHƯA BÁO CÁO THEO CÔNG VĂN SỐ 1768/TTG-ĐMDN NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2016
(Ban hành kèm theo công văn số 2462/VPCP-ĐMDN ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ)
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Bộ Ngoại giao.
- Bộ Tư pháp.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Bộ Y tế.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Thanh tra Chính phủ.
- Đài Tiếng nói Việt Nam.
- Đài Truyền hình Việt Nam.
- Thông tấn xã Việt Nam.
- Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam.
- Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tỉnh Cao Bằng.
- Tỉnh Lạng Sơn.
- Tỉnh Lai Châu
- Tỉnh Sơn La
- Tỉnh Yên Bái
- Tỉnh Thái Nguyên
- Tỉnh Vĩnh Phúc
- Tỉnh Quảng Ninh
- Tỉnh Hưng Yên
- Tỉnh Thái Bình
- Tỉnh Hà Nam
- Tỉnh Ninh Bình
- Tỉnh Thanh Hóa
- Tỉnh Nghệ An
- Tỉnh Hà Tĩnh
- Tỉnh Quảng Trị
- Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Tỉnh Gia Lai
- Tỉnh Kon Tum
- Tỉnh Đắk Nông
- Tỉnh Lâm Đồng
- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Tỉnh Bình Phước
- Tỉnh Tiền Giang
- Tỉnh Hậu Giang
- Tỉnh Đồng Tháp
- Tỉnh Vĩnh Long
- Tỉnh Kiên Giang
- Tỉnh Bạc Liêu
3. Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
- Tập đoàn Dệt - May Việt Nam.
- Tổng công ty Cà phê Việt Nam.
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
- Tổng công ty Lương thực miền Bắc.
- Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
- Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.
- Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp.
- Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam.
- Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam.
- Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.
- Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.
- Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
- Tổng công ty Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long.
- Tổng công ty Sông Đà.
- Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị (HUD).
- Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp (IDICO).
- Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 (FICO).
- Tổng công ty Xây dựng số 1.
- Tổng công ty Tư vấn xây dựng.
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.
- Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA).
- Tổng công ty Vật tư nông nghiệp.
- Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Tổng công ty Rau quả nông sản.
- Tổng công ty Chè Việt Nam.
- Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.
- Tổng công ty Thủy sản Việt Nam.
- Tổng công ty Tài nguyên và môi trường.
- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
- Tổng công ty Dược.
- Tổng công ty Thiết bị y tế.
- Tổng công ty Phát hành sách Việt Nam.
- Tổng công ty 15.
- Tổng công ty Trực thăng Việt Nam.
- Tổng công ty Trường Sơn.
- Tổng công ty Thành An.
- Tổng công ty Xăng dầu quân đội.
- Tổng công ty 28.
- Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.
- Tổng công ty Thái Sơn.
- Tổng công ty Hợp tác kinh tế.
- Tổng công ty 319.
- Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô.
- Tổng công ty 789.
- Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng.
- Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà đô thị.
- Tổng công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân.
- Tổng công ty 36.
- Tổng công ty Đông Bắc.
- Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không (ACC).
- Tổng công ty Viễn thông toàn cầu.
- Tổng công ty Bến Thành.
- Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn.
- Tổng công ty Liksin
- Tổng công ty Du lịch Sài Gòn
- Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn.
- Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn.
- Tổng công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị Hà Nội.
- Tổng công ly Thương mại Hà Nội.
- Tổng công ty Du lịch Hà Nội.
- Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội.
- Tổng công ty Vận tải Hà Nội.
- Tổng công ty Phát triển Khu Công nghiệp Đồng Nai.
- Tổng công ty Xuất nhập khẩu Thành Lễ.
- Tổng công ty Đầu tư phát triển Công nghiệp Becamex./.
